
SỞ Y TẾ BẮC NINH 

BỆNH VIỆN SẢN NHI 

 

Số: 1391/BC-BVSN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 11 năm 2024 

BÁO CÁO DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HÀNH  

TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI BẮC NINH THÁNG 10 NĂM 2024 

 

Căn cứ Kế hoạch số 517/KH-BVSN ngày 20/05/2024 của Bệnh viện Sản-Nhi 

Bắc Ninh về việc hướng dẫn thực hành để cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh đối với các chức danh bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Căn cứ Công văn số 2541/SYT-TCHC-NVY ngày 19/09/2024 của Sở Y tế 

Bắc Ninh về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo thực 

hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh báo cáo Danh sách người thực hành tại bệnh 

viện từ tháng 06 đến tháng 10 năm 2024. (Danh sách đính kèm). 

          Bệnh viện trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế (b/c); 

- Ban giám đốc (b/c); 

- Lưu: VT, KHTH.  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Minh Hiệp 

 



4. Họ tên và SĐT người báo cáo: Nguyễn Danh Nam - 038.464.2092

TT Họ tên người thực hành
Ngày tháng 

năm sinh
Số CCCD Địa chỉ thường trú

Đang làm 

việc tại cơ 

sở KBCB

Văn bằng, 

chứng chỉ, ngày 

cấp

Đăng ký thực 

hành chức danh 

TG đăng ký thực 

hành (từ 

ngày…đến 

ngày..)

Nội dung thực hành/bộ phận chuyên 

môn

Người hướng dẫn thực 

hành (họ tên, số CCHN 

ngày cấp, phạm vi CM)

1 Nguyễn Thị Diệu Linh 14/11/1998 027198010369

Phường Khắc 

Niệm, TP Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Không Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ chuyên 

khoa Sản Phụ

18 tháng (từ ngày 

06/2/2023 đến 

ngày 06/8/2024)

2 tháng tại ĐN CĐTS&SLSS

1 tháng tại khoa Hỗ trợ sinh sản

3 tháng tại khoa Phụ

6 tháng tại khoa Sản đẻ

6 tháng tại khoa Sản bệnh

Nguyễn Đình 

Long,03961/BN-CCHN 

cấp ngày 15/11/2016, phạm 

vi Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên Sản, Phụ khoa

2 Nguyễn Thị Hương 5/5/1998 027198006674
Chi lăng, Quế Võ, 

Bắc Ninh
Không Bác sĩ y đa khoa

Bác sĩ chuyên 

khoa Sản Phụ

18 tháng (từ ngày 

01/04/2023 đến 

ngày 30/09/2024)

11 tháng tại khoa sản bệnh

7 tháng tại khoa sản đẻ

Lê Thị Kim Dung, 

000564/BN-CCHN cấp 

ngày 17/01/2013, phạm vi 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên Phụ sản

3 Lê Văn Đạt 12/6/1999 027099001406
Tam Sơn – H. Từ 

Sơn – T.Bắc Ninh
Không Bác sĩ đa khoa

Bác sĩ chuyên 

khoa Sản Phụ

18 tháng (từ ngày 

02/8/2023 đến 

ngày 02/2/2025)

2 tháng tại ĐN CĐTS&SLSS

1 tháng tại khoa Hỗ trợ sinh sản

3 tháng tại khoa Phụ

6 tháng tại khoa Sản đẻ

6 tháng tại khoa Sản bệnh

Nguyễn Văn Cường, 

0001444/BN-CCHN cấp 

ngày 06/11/2013, phạm vi 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên Sản

4 Nguyễn Thị Dung 11/5/1999 027199008860
Cách Bi – H. Quế 

Võ – T.Bắc Ninh
Không Bác sĩ đa khoa

Bác sĩ chuyên 

khoa Sản Phụ

18 tháng (từ ngày 

8/8/2023 đến ngày 

8/2/2025

3 tháng tại khoa Phụ

2 tháng tại ĐN CĐTS&SLSS

1 tháng tại khoa Hỗ trợ sinh sản

6 tháng tại khoa Sản đẻ

6 tháng khoa Sản bệnh

Nguyễn Văn Cường, 

0001444/BN-CCHN cấp 

ngày 06/11/2013, phạm vi 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên Sản

3. DS người thực hành

2. Địa chỉ: Đường Bình Than, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

1. Tên cơ sở TH: Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày  01 tháng 11 năm 2024

DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HÀNH KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH



5 Nguyễn Thị Trà My 13/12/1998 033198012044

Ngọc Trì – Bình 

Định – H.Lương 

Tài – T.Bắc Ninh

Không Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ chuyên 

khoa Sản Phụ

18 tháng (từ ngày 

15/8/2023 đến 

ngày 9/2/2025

1 tháng tại khoa Hỗ trợ sinh sản

3 tháng tại khoa Phụ

2 tháng tại ĐN CĐTS&SLSS

6 tháng tại khoa Sản đẻ

6 tháng tại khoa Sản bệnh

Nguyễn Văn Cường, 

0001444/BN-CCHN cấp 

ngày 06/11/2013, phạm vi 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên Sản



6 Hoàng Công Hiếu 22/06/1999 027099000431
Phố Mới – H. Quế 

Võ – Tỉnh Bắc Ninh
Không Bác sĩ đa khoa

Bác sĩ chuyên 

khoa Sản Phụ

18 tháng (từ ngày 

15/8/2023 đến 

ngày 9/2/2025

2 tháng tại ĐN CĐTS&SLSS

6 tháng tại khoa Sản bệnh

3 tháng tại khoa Phụ

1 tháng tại khoa Hỗ trợ sinh sản

6 tháng tại khoa Sản bệnh

Vũ Trọng Tấn, 000563/BN-

CCHN cấp ngày 

17/1/2013, phạm vi Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên 

Phụ sản

7 Nguyễn Thị Hạ 22/10/1998 024198015333
Vân Hà, Việt Yên, 

Bắc Giang
Không Bác sĩ đa khoa

Bác sĩ chuyên 

khoa Sản Phụ

18 tháng (từ ngày 

26/9/2023 đến 

ngày 23/3/2025

4 tháng tại khoa Hỗ trợ sinh sản

4 tháng tại ĐN CĐTS&SLSS

3 tháng tại khoa Sản bệnh

3 tháng tại khoa Phụ

4 tháng tại khoa Sản đẻ

Nguyễn Đình 

Long,03961/BN-CCHN 

cấp ngày 15/11/2016, phạm 

vi Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên Sản, Phụ khoa

8 Nguyễn Thị Lan 2/11/1999 027199010420
Yên Giả – H. Quế 

Võ – Tỉnh Bắc Ninh
Không Bác sĩ đa khoa

Bác sĩ chuyên 

khoa Sản Phụ

18 tháng (từ ngày 

15/8/2023 đến 

ngày 9/2/2025)

6 tháng tại Khoa sản đẻ

6 tháng tại khoa Sản bệnh

3 tháng tại khoa Phụ

2 tháng tại ĐN CĐTS&SLSS

1 tháng tại khoa Hỗ trợ sinh sản

Lương Đức Ngư, 4402/BN-

CCHN cấp ngày 

18/9/2017, phạm vi Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên 

Sản, Phụ khoa

9 Nguyễn Thị Tình 8/3/1999 027199006074
Mộ Đạo – H. Quế 

Võ – Tỉnh Bắc Ninh
Không Bác sĩ đa khoa

Bác sĩ chuyên 

khoa Sản Phụ

18 tháng (từ ngày 

15/8/2023 đến 

ngày 9/2/2025)

6 tháng tại Khoa sản đẻ

6 tháng tại khoa Sản bệnh

3 tháng tại khoa Phụ

2 tháng tại ĐN CĐTS&SLSS

1 tháng tại khoa Hỗ trợ sinh sản

Đào Thị Minh Thu, 

0001524/BN-CCHN cấp 

ngày 06/11/2013, phạm vi 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên Sản

10 Đoàn Văn Huấn 25/01/1998 027098010557

Xã Trung Kênh – 

huyện Lương Tài – 

tỉnh Bắc Ninh

Không Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ chuyên 

khoa Nhi

18 tháng (từ ngày 

28/8/2023 đến 

ngày 22/2/2025)

4 tháng tại khoa Bệnh nhiệt đới-Tiêu hoá 

nhi

4 tháng tại khoa nội nhi tổng hợp

4 tháng tại khoa sơ sinh

4 tháng tại khoa hồi sức tích cực

2 tháng tại khoa Khám bệnh-CCBĐ

Vương Thị Tuệ, 

0002561/BN-CCHN cấp 

ngày 20/8/2014, phạm vi 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi

11 Nguyễn Thị Hạnh 26/03/1999 027199000152

Tiêu Xá, Giang 

Sơn, Gia Bình, Bắc 

Ninh.

Không Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ chuyên 

khoa Nhi

18 tháng (từ ngày 

06/9/2023 đến 

ngày 03/3/2025)

4 tháng tại khoa Bệnh nhiệt đới-Tiêu hoá 

nhi

4 tháng tại khoa nội nhi tổng hợp

3 tháng tại khoa sơ sinh

3 tháng tại khoa hồi sức tích cực

4 tháng tại khoa Khám bệnh-CCBĐ

Nguyễn Như Trường, 

0001521/BN-CCHN cấp 

ngày 06/11/2013, phạm vi 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi



12 Nguyễn Minh Trí 27/06/1999 027099004017

Cô Mễ - phường 

Vũ Ninh – TP Bắc 

Ninh – tỉnh Bắc 

Ninh

Không Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ chuyên 

khoa Nhi

18 tháng (từ ngày 

18/9/2023 đến 

ngày 15/3/2025)

4 tháng tại khoa Bệnh nhiệt đới-Tiêu hoá 

nhi

4 tháng tại khoa nội nhi tổng hợp

3 tháng tại khoa sơ sinh

3 tháng tại khoa hồi sức tích cực

4 tháng tại khoa Khám bệnh-CCBĐ

Nguyễn Thị Linh, 

001062/BN-CCHN cấp 

ngày 07/3/2019, phạm vi 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi

13 Nguyễn Quốc Quân 6/6/1998 027098010505

Quảng Phú – 

Lương Tài – tỉnh 

Bắc Ninh

Không Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ chuyên 

khoa Nhi

18 tháng (từ ngày 

04/10/2023 đến 

ngày 04/04/2025)

4 tháng tại khoa Bệnh nhiệt đới-Tiêu hoá 

nhi

4 tháng tại khoa nội nhi tổng hợp

3 tháng tại khoa sơ sinh

3 tháng tại khoa hồi sức tích cực

4 tháng tại khoa Khám bệnh-CCBĐ

Trần Thị Thuỷ, 

000731/BN-CCHN cấp 

ngày 24/04/2013, phạm vi 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi

14 Nguyễn Thị Hồng Thơm 6/1/1999 027199004675
Mão Điền – Thuận 

Thành – Bắc Ninh
Không Bác sĩ đa khoa

Bác sĩ chuyên 

khoa Nhi

18 tháng (từ ngày 

01/12/2023 đến 

ngày 01/6/2025)

4 tháng tại khoa Bệnh nhiệt đới-Tiêu hoá 

nhi

4 tháng tại khoa nội nhi tổng hợp

3 tháng tại khoa sơ sinh

3 tháng tại khoa hồi sức tích cực

4 tháng tại khoa Khám bệnh-CCBĐ

Nguyễn Thu Thảo, 

003962/BN-CCHN cấp 

ngày 15/11/2016, phạm vi 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi

15 Nguyễn Long Nhật 14/2/1999 027099008525

Thịnh Lai – Bông 

Lai – Thị xã Quế 

Võ – tỉnh Bắc Ninh

Không Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ chuyên 

khoa Sản khoa

18 tháng (từ ngày 

3/10/2023 đến 

ngày 30/3/2025)

3 tháng tại khoa Sản bệnh

6 tháng tại khoa Sản đẻ

3 tháng tại khoa Phụ

3 tháng tại khoa Hỗ trợ sinh sản

3 tháng tại ĐN CĐTS&SLSS

Lê Thị Kim Dung, 

000564/BN-CCHN cấp 

ngày 17/01/2013, phạm vi 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên Phụ sản

16 Nguyễn Thanh Phong 17/11/2001 027201010227

Cô Mễ - phường 

Vũ Ninh – TP. Bắc 

Ninh – tỉnh Bắc 

Ninh

Không
Cử nhân kỹ thuật 

hình ảnh

kỹ thuật viên 

chẩn đoán hình 

ảnh

9 tháng (từ ngày 

27/12/2023 đến 

ngày 27/09/2024)

 09 tháng tại khoa Chẩn đoán hình ảnh

Hoàng Văn Phan, 

004165/BN-CCHN cấp 

ngày 13/2/2017, phạm vi 

KTV Chẩn đoán hình ảnh

17 Hoàng Thị Lan 1/5/2001 027301002691

Hữu Ái/ Giang 

Sơn/ Gia Bình/ Bắc 

Ninh

Không
Cử nhân Xét 

nghiệm y học

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm y học

6 tháng (từ ngày 

03/6/2024 đến 

ngày 01/12/2024)

5 tháng tại khoa xét nghiệm trung tâm - 

GPB

1 tháng tại khoa khám bệnh-CCBĐ

Tạ Đăng Thọ, 003707/BN-

CCHN cấp ngày 

29/8/2016, phạm vi Kỹ 

thuật viên Xét nghiệm



18 Nguyễn Văn Chung 19/03/1999 027099006385

Tử Nê, Tân Lãng, 

Lương Tài, Bắc 

Ninh

Không Bác sĩ đa khoa Bác sĩ y khoa

12 tháng (từ ngày 

10/6/2024 đến 

ngày 10/6/2025)

3 tháng tại khoa BNĐ-TH nhi

1 tháng tại khoa Khám bệnh-CCBĐ

2 tháng tại khoa Sản bệnh

2 tháng tại khoa Ngoại nhi

2 tháng tại khoa Sơ sinh

2 tháng tại khoa Hồi sức tích cực nhi

Phạm Thị Thanh Hương, 

001254/BN-CCHN cấp 

ngày 06/11/2013, phạm vi 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi

19 Nguyễn Thị Thanh Huyền 17/01/1999 027199002720

Giang Liễu- 

Phương Liễu- Quế 

Võ- Bắc Ninh

Không Bác sĩ đa khoa Bác sĩ y khoa

12 tháng (từ ngày 

17/6/2024 đến 

ngày 18/6/2025)

2 tháng tại khoa BNĐ-TH nhi

1 tháng tại khoa Khám bệnh-CCBĐ

2 tháng tại khoa Sản đẻ

1 tháng tại khoa Ngoại nhi

2 tháng tại khoa Sơ sinh

1 tháng tại khoa Hồi sức tích cực nhi

2 tháng tại khoa Nội nhi tổng hợp

Phan Thị Yến, 

0002844/BN-CCHN cấp 

ngày 12/01/2015, phạm vi 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi

20 Lê Thị Thanh 19/01/1999 027199005706

Thôn Đông, xã 

Tam Giang, huyện 

Yên Phong, tỉnh 

Bắc Ninh

Không Bác sĩ y khoa Bác sĩ y khoa

12 tháng (từ ngày 

17/6/2024 đến 

ngày 18/6/2025)

2 tháng tại khoa BNĐ-TH nhi

1 tháng tại khoa Khám bệnh-CCBĐ

2 tháng tại khoa Sản bệnh

1 tháng tại khoa Ngoại nhi

2 tháng tại khoa Sơ sinh

1 tháng tại khoa Hồi sức tích cực nhi

2 tháng tại khoa Nội nhi tổng hợp

Vương Thị Tuệ, 

0002561/BN-CCHN cấp 

ngày 20/8/2014, phạm vi 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi

21 Nguyễn Hương Giang 15/03/2000 027300007418

Khu Cô Mễ, Vũ 

Ninh, Thành phố 

Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 

Ninh

Không
Cử nhân điều 

dưỡng
Điều dưỡng

06 tháng (từ ngày 

17/6/2024 đến 

ngày 19/12/2024)

1 tháng tại khoa BNĐ-TH nhi

1 tháng tại khoa Khám bệnh-CCBĐ

1 tháng tại khoa Ngoại nhi

1 tháng tại khoa Sơ sinh

1 tháng tại khoa Hồi sức tích cực nhi

1 tháng tại khoa Nội nhi tổng hợp

Tô Thị Vân, 04575/BN-

CCHN cấp ngày 

02/11/2017, phạm vi Theo 

quy định tại TTLT số 

26/2015

22 Nguyễn Ngọc Hải 19/11/1986 001186026884

Thôn Mai Hiên-

Mai Lâm-Đông 

Anh-Hà Nội

Không
Cử nhân điều 

dưỡng
Điều dưỡng

06 tháng (từ ngày 

17/6/2024 đến 

ngày 19/12/2024)

1 tháng tại khoa BNĐ-TH nhi

1 tháng tại khoa Khám bệnh-CCBĐ

1 tháng tại khoa Ngoại nhi

1 tháng tại khoa Sơ sinh

1 tháng tại khoa Hồi sức tích cực nhi

1 tháng tại khoa Nội nhi tổng hợp

Bùi Thị Chi, 0001485/BN-

CCHN cấp ngày 

04/04/2021, phạm vi Thực 

hiện theo quy định tại 

TTLT số 26/2015

23 Nguyễn Thị An 28/12/1999 008199000586

Phố Chợ Sơn – 

Việt Đoàn – Tiên 

Du – Bắc Ninh

Không Bác sĩ đa khoa Bác sĩ y khoa

12 tháng (từ ngày 

18/6/2024 đến 

ngày 18/6/2025)

2 tháng tại khoa Sản bệnh

2 tháng tại khoa Sơ sinh

1 tháng tại ĐN SLCĐTS&SS

2 tháng tại khoa Phụ

3 tháng tại khoa phẫu thuật-GMHS

2 tháng tại khoa Sản đẻ

Nguyễn Đình 

Long,03961/BN-CCHN 

cấp ngày 15/11/2016, phạm 

vi Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên Sản, Phụ khoa



24 Nguyễn Thị Bắc 15/03/1997 027197007342
Việt Hùng, Quế 

Võ, Bắc Ninh
Không Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng

06 tháng (từ ngày 

15/07/2024 đến 

ngày 15/01/2025)

1 tháng tại khoa Khám bệnh-CCBĐ

2 tháng tại khoa Phụ

2 tháng tại khoa Sản đẻ

1 tháng tại khoa Ngoại nhi

Dương Thị Mai Ngân, 

003717/BN-CCHN cấp 

ngày 29/08/2016, phạm vi 

hoạt động theo quy định tại 

TTLT số 26/2015

25 Nguyễn Thị Ngọc Hoài 12/4/2002 027302005244

Khu Đẩu Hàn, 

phường Hoà Long, 

TP Bắc Ninh, tỉnh 

Bắc Ninh

KhôngCử nhân Xét nghiệm y họcKỹ thuật viên xét nghiệm y học

06 tháng (từ ngày 

01/08/2024 đến 

ngày 01/02/2025)

5 tháng tại khoa xét nghiệm trung tâm - 

GPB

1 tháng tại khoa khám bệnh-CCBĐ

Phan Khắc Tùng, 

04567/BN-CCHN cấp ngày 

02/11/2017, phạm vi hoạt 

động chuyên khoa Xét 

nghiệm

26 Nguyễn Thuý Hiền 29/07/2002 027302002591

Xóm Mận - Mão 

Điền - Thuận 

Thành - Bắc Ninh 

Không Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng

06 tháng (từ ngày 

01/08/2024 đến 

ngày 01/02/2025)

1 tháng tại khoa Phẫu thuật-GMHS

1 tháng tại ĐN SLCĐTS&SS

2 tháng tại khoa Hỗ trợ sinh sản-Nam học

2 tháng tại khoa Phụ

Nguyễn Mạnh Dũng, 

001087/BN-CCHN cấp 

ngày 16/10/2013, phạm vi 

hoạt động Theo QĐ 

41/2005 của BNV 

27 Nguyễn Văn Bằng 27/05/2002 027202011468

Ngọc Cục - Tân 

Lãng - Lương Tài - 

Bắc Ninh

KhôngCử nhân Xét nghiệm y họcKỹ thuật viên xét nghiệm y học

06 tháng (từ ngày 

01/08/2024 đến 

ngày 01/02/2025)

5 tháng tại khoa xét nghiệm trung tâm - 

GPB

1 tháng tại khoa khám bệnh-CCBĐ

Nguyễn Thị Khuyên, 000 

351/BN-CCHN cấp ngày 

28/09/2012, phạm vi hoạt 

động Kỹ thuật viên xét 

nghiệm y học  

28 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 10/2/1999 027199009963

Nghiêm Xá, Thị 

trấn Chờ, Yên 

Phong, Bắc Ninh

Không Bác sĩ y khoa Bác sĩ y khoa

12 tháng (từ ngày 

01/08/2024 đến 

ngày 01/08/2025)

2 tháng tại khoa Sơ sinh

2 tháng tại khoa Hồi sức tích cực Nhi

1 tháng tại khoa Khám bệnh-CCBĐ

2 tháng tại khoa Ngoại nhi

3 tháng tại khoa Bệnh nhiệt đới-TH nhi

2 tháng tại khoa Sản bệnh

Vương Thị Tuệ, 

0002561/BN-CCHN cấp 

ngày 20/8/2014, phạm vi 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi

29 Trần Lệ Thuỷ 13/12/2000 027300000924
Khu Yna, Kinh 

Bắc, Bắc Ninh
Không Bác sĩ y khoa Bác sĩ y khoa

12 tháng (từ ngày 

01/08/2024 đến 

ngày 01/08/2025)

1 tháng tại ĐN SLCĐTS&SS

2 tháng tại khoa Phẫu thuật-GMHS

2 tháng tại khoa Nội nhi tổng hợp

3 tháng tại khoa Sản đẻ

2 tháng tại khoa Sản bệnh

2 tháng tại khoa Phụ

Nguyễn Thị Phương, 

04587/BN-CCHN cấp ngày 

10/11/2017, phạm vi Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên 

Sản, Phụ khoa



30 Nguyễn Thị Hồng 6/12/2000 027300006004
Yên Trung- Yên 

Phong- Bắc Ninh
Không Bác sĩ y khoa Bác sĩ y khoa

12 tháng (từ ngày 

01/08/2024 đến 

ngày 01/08/2025)

1 tháng tại ĐN SLCĐTS&SS

2 tháng tại khoa Phẫu thuật-GMHS

2 tháng tại khoa Sơ sinh

2 tháng tại khoa Sản đẻ

3 tháng tại khoa Sản bệnh

2 tháng tại khoa Phụ

Nguyễn Thị Giang, 

0001463/BN-CCHN cấp 

ngày 06/11/2013, phạm vi 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên Sản

31 Nguyễn Thị Hồng Tuyên 21/12/2000 027300000974

Phù Khê Thượng, 

Phù Khê, Từ Sơn, 

Bắc Ninh

Không Bác sĩ y khoa Bác sĩ y khoa

12 tháng (từ ngày 

01/08/2024 đến 

ngày 01/08/2025)

1 tháng tại ĐN SLCĐTS&SS

2 tháng tại khoa Phẫu thuật-GMHS

2 tháng tại khoa Sơ sinh

2 tháng tại khoa Sản đẻ

2 tháng tại khoa Sản bệnh

3 tháng tại khoa Phụ

Vũ Thị Phượng, 

0001474/BN-CCHN cấp 

ngày 06/11/2013, phạm vi 

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa Gây mê hồi sức

32 Hoàng Thị Thảo 22/10/1999 027199007336
Vệ Xá - Đức Long- 

Quế Võ - Bắc Ninh
Không Bác sĩ y khoa Bác sĩ y khoa

12 tháng (từ ngày 

01/08/2024 đến 

ngày 01/08/2025)

1 tháng tại ĐN SLCĐTS&SS

2 tháng tại khoa Phẫu thuật-GMHS

2 tháng tại khoa Nội nhi tổng hợp

2 tháng tại khoa Hỗ trợ sinh sản-Nam học

2 tháng tại khoa Sản bệnh

3 tháng tại khoa Phụ

Vương Văn Khoa, 

001104/BN-CCHN cấp 

ngày 24/10/2013, phạm vi 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên Sản

33 Phạm Thị Huyền 21/02/2000 027300001235

Khu Thanh Sơn, 

Phường Vũ Ninh, 

Thành phố Bắc 

Ninh, Bắc Ninh

Không Bác sĩ y khoa Bác sĩ y khoa

12 tháng (từ ngày 

01/08/2024 đến 

ngày 01/08/2025)

3 tháng tại khoa Sơ sinh

2 tháng tại khoa Hồi sức tích cực Nhi

1 tháng tại khoa Khám bệnh-CCBĐ

2 tháng tại khoa Ngoại nhi

2 tháng tại khoa Nội nhi tổng hợp

2 tháng tại khoa Hỗ trợ sinh sản-Nam học

Phan Thị Yến, 

0002844/BN-CCHN cấp 

ngày 12/01/2015, phạm vi 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi

34 Nguyễn Quang Hợp 23/04/2000 027200001027
Phù Lộc- Phù Chẩn- 

 Từ Sơn- Bắc Ninh
Không Bác sĩ y khoa Bác sĩ y khoa

12 tháng (từ ngày 

05/08/2024 đến 

ngày 05/08/2025)

3 tháng tại khoa Nội nhi tổng hợp

2 tháng tại khoa Hồi sức tích cực Nhi

1 tháng tại khoa Khám bệnh-CCBĐ

2 tháng tại khoa Ngoại nhi

2 tháng tại khoa Bệnh nhiệt đới-TH nhi

2 tháng tại khoa Hỗ trợ sinh sản-Nam học

Lê Thị Thảo, 003956/BN-

CCHN cấp ngày 

15/11/2016, phạm vi Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi

35 Phạm Thị Như Quỳnh 18/11/2000 027300007900

An Mỹ- Mỹ Hương- 

 Lương Tài- Bắc 

Ninh

Không Bác sĩ y khoa Bác sĩ y khoa

12 tháng (từ ngày 

05/08/2024 đến 

ngày 05/08/2025)

2 tháng tại khoa Sơ sinh

2 tháng tại khoa Hồi sức tích cực Nhi

1 tháng tại khoa Khám bệnh-CCBĐ

2 tháng tại khoa Ngoại nhi

3 tháng tại khoa Bệnh nhiệt đới-TH nhi

2 tháng tại khoa Hỗ trợ sinh sản-Nam học

Phan Văn Minh, 04661/BN-

CCHN cấp ngày 

04/07/2018, phạm vi Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi



36 Hoàng Thị Uyển Nhi 25/06/2000 027300005797

Thị trấn thứa, 

Lương Tài, Bắc 

Ninh

Không Bác sĩ y khoa Bác sĩ y khoa

12 tháng (từ ngày 

05/08/2024 đến 

ngày 05/08/2025)

2 tháng tại khoa Nội nhi tổng hợp

2 tháng tại khoa Hồi sức tích cực Nhi

1 tháng tại khoa Khám bệnh-CCBĐ

2 tháng tại khoa Ngoại nhi

3 tháng tại khoa Bệnh nhiệt đới-TH nhi

2 tháng tại khoa Hỗ trợ sinh sản-Nam học

Nguyễn Thu Thảo, 

003962/BN-CCHN cấp 

ngày 15/11/2016, phạm vi 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi

37 Phạm Thị Kiều Linh 13/03/2000 027300000142

Tổ 1 khu 5 phường 

Đại Yên, thành phố 

Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Không Bác sĩ y khoa Bác sĩ y khoa

12 tháng (từ ngày 

05/08/2024 đến 

ngày 05/08/2025)

1 tháng tại ĐN SLCĐTS&SS

2 tháng tại khoa Phẫu thuật-GMHS

2 tháng tại khoa Sơ sinh

2 tháng tại khoa Sản đẻ

2 tháng tại khoa Sản bệnh

3 tháng tại khoa Phụ

Vũ Thị Phượng, 

0001474/BN-CCHN cấp 

ngày 06/11/2013, phạm vi 

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa Gây mê hồi sức

38 Dương Ánh Nhi 13/12/2000 020300000275

Xóm Phổng, xã 

Vân Nham, huyện 

Hữu Lũng, tỉnh 

Lạng Sơn

Không Bác sỹ Y khoa Bác sỹ Y khoa

12 tháng (từ ngày 

19/8/2024 đến 

ngày 19/8/2025) 

01 tháng tại khoa Khám bệnh-CCBĐ-ĐN 

SLCĐTS&SS

02 tháng tại khoa Sơ sinh

02 tháng tại khoa Phẫu thuật-GMHS

02 tháng tại khoa Sản bệnh

02 tháng tại khoa Phụ

03 tháng tại khoa Sản đẻ

Vương Thị Tuệ, CCHN số 

0002561/BN-CCHN cấp 

ngày 20/08/2014, phạm vi 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi

39 Trịnh Thị Huệ Chi 6/8/2000 027300006796
Mỹ Hương, Lương 

Tài, Bắc Ninh
Không Bác sỹ Y khoa Bác sỹ Y khoa

12 tháng (từ ngày 

05/9/2024 đến 

ngày 05/9/2025) 

02 tháng tại khoa Ngoại nhi

02 tháng tại khoa Hồi sức tích cực Nhi

02 tháng tại khoa Sơ sinh

01 tháng tại khoa Khám bệnh-CCBĐ

02 tháng tại khoa Phụ

03 tháng tại khoa Bệnh nhiệt đới-THN

Nguyễn Công Hùng, 

CCHN số 001168/BN-

CCHN cấp ngày 

30/10/2013, phạm vi Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

40 Nguyễn Thị Phượng 21/01/2000 027300005033

Phúc Lai, Xuân 

Lai, Gia Bình, Bắc 

Ninh 

Không Bác sỹ Y khoa Bác sỹ Y khoa

12 tháng (từ ngày 

05/9/2024 đến 

ngày 05/9/2025) 

02 tháng tại khoa Sản đẻ

02 tháng tại khoa Ngoại nhi

01 tháng tại khoa Khám bệnh-CCBĐ

02 tháng tại khoa Bệnh nhiệt đới-THN

03 tháng tại khoa Nội nhi tổng hợp

02 tháng tại khoa Hồi sức tích cực nhi

Nguyễn Thị Giang, CCHN 

số 0001463/BN-CCHN cấp 

ngày 06/11/2013, phạm vi 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên Sản

41 Nguyễn Thị Ngọc Anh 20/02/2000 027300010605
Nội Duệ, Tiên Du, 

Bắc Ninh
Không Bác sỹ Y khoa Bác sỹ Y khoa

12 tháng (từ ngày 

16/9/2024 đến 

ngày 16/9/2025) 

02 tháng tại khoa Nội nhi tổng hợp

02 tháng tại khoa Phẫu thuật-GMHS

01 tháng tại khoa Khám bệnh-CCBĐ-ĐN 

SLCĐTS&SS

02 tháng tại khoa Sản đẻ

02 tháng tại khoa Sản bệnh

03 tháng tại khoa Phụ

Trần Văn Chung, CCHN 

số 003957/BN-CCHN cấp 

ngày 15/11/2016, phạm vi 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi

42 Đặng Thị An 22/11/2001 027301010236
Lạc Vệ, Tiên Du, 

Bắc Ninh
Không

Cử nhân điều 

dưỡng
Điều dưỡng

06 tháng (từ ngày 

16/9/2024 đến 

ngày 18/3/2025) 

02 tháng tại khoa Phẫu thuật-GMHS

01 tháng tại khoa Nội nhi tổng hợp

02 tháng tại khoa Sản đẻ

01 tháng tại khoa Khám bệnh-CCBĐ

Nguyễn Mạnh Dũng, 

CCHN số 001087/BN-

CCHN cấp ngày 

16/10/2013, phạm vi hoạt 

động chuyên môn Theo 

QĐ 41/2005 của BNV



43 Cao Việt Hoàng 18/09/1999 024099009682

Tổ 7 khu 34 xã 

Song Mai, TP. Bắc 

Giang, tỉnh Bắc 

Giang

Không Bác sỹ Y khoa Bác sỹ Y khoa

12 tháng (từ ngày 

16/9/2024 đến 

ngày 16/9/2025) 

02 tháng tại khoa Phẫu thuật-GMHS

02 tháng tại khoa Nội nhi tổng hợp

03 tháng tại khoa Sản đẻ

01 tháng tại khoa Khám bệnh-CCBĐ

02 tháng tại khoa Sơ sinh

02 tháng tại khoa Bệnh nhiệt đới-THN

Vũ Thị Phượng, CCHN số 

0001474/BN-CCHN cấp 

ngày 06/11/2013, phạm vi 

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa Gây mê hồi sức

44 Vũ Thị Thanh Huyền 23/09/2000 027300008236
Tân Hồng, Từ Sơn, 

Bắc Ninh
Không Bác sỹ Y khoa Bác sỹ Y khoa

12 tháng (từ ngày 

25/9/2024 đến 

ngày 25/9/2025) 

02 tháng tại khoa Ngoại nhi

02 tháng tại khoa Phẫu thuật-GMHS

01 tháng tại khoa Khám bệnh-CCBĐ-ĐN 

SLCĐTS&SS

03 tháng tại khoa Sản đẻ

02 tháng tại khoa Phụ

02 tháng tại khoa Sản bệnh

Nguyễn Công Hùng, 

CCHN số 001168/BN-

CCHN cấp ngày 

30/10/2013, phạm vi Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại
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